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Trường THCS An Lập 

Họ và tên: ……….........................Lớp 9A.... 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: TIN HỌC - LỚP 9 

 

THỰC HÀNH Trên máy tính 

Câu 1/ Cho trang tính sau: 

 
Yêu cầu: 

a/ Tạo trang tính, nhập dữ liệu và định dạng theo mẫu, lưu trang tính với tên tệp: KetQua_Ho Ten 

HS_Mã số theo đường dẫn: D:\Tên lớp học\ Ho Ten HS? 

b/ Viết hàm đếm số điểm lớn hơn hoặc bằng 5, tính tổng điểm các điểm lớn hơn hoặc bằng 5? 

c/ Viết hàm tính Điểm trung bình, viết hàm để Xếp loại với điều kiện: Điểm trung bình lớn hơn 

hoặc bằng 8 xếp loại Giỏi, lớn hơn hoặc bằng 5 xếp loại Đậu, còn lại xếp loại Rớt? 

 Lưu ý:  Ho ten HS là họ tên của em, Mã số được cấp khi làm bài. 

 

Câu 2/ Cho trang tính sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu: 

a/ Tạo trang tính, nhập dữ liệu và định dạng theo mẫu, lưu trang tính với tên tệp: QuyLop_Ho Ten 

HS_Mã số theo đường dẫn: D:\Tên lớp học\ Ho Ten HS? 

b/ Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu trong nhập dữ liệu: cột Ngày kiểu ngày tháng giới hạng ngày 

nhập từ 01/09/2024 đến 31/05/2025 cột Khoản chi (cột B) thuộc danh sách Khoản chi cột (F) để 

nhập, số tiền kiểu số nguyên lớn hơn 0? 

c/ Sử dụng hàm đếm Số lần chi (cột G), sử dụng hàm tính Tổng tiền (cột H), tính Tổng chi (cột 

M), tính Tổng (tại ô H8), tính Tỉ lệ % (tại cột N)? 

d/ Nhập hàm để xác định Trạng thái  (tại cột O)? 

Lưu ý:  Ho ten HS là họ tên của em, Mã số được cấp khi làm bài. 
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Câu 3/ Cho trang tính sau: 

 
  

Tạo trang tính và định dạng theo mẫu, lưu trang tính với tên tệp: BanHang_Ho Ten HS_Mã số. 

Yêu cầu: 

a/ Tạo trang tính, nhập dữ liệu và định dạng theo mẫu, lưu trang tính với tên tệp: QuyLop_Ho Ten 

HS_Mã số theo đường dẫn: D:\Tên lớp học\ Ho Ten HS? 

b/ Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu nhập nội dung cột Tên hãng thuộc danh sách Hãng sản xuất 

để nhập, cột Ngày bán kiểu ngày tháng giới hạng ngày nhập từ 01/10/2024 đến 31/10/2024, Số tiền 

kiểu số nguyên lớn hơn 0. 

c/ Sử dụng hàm đếm Số lần bán tại các ô (G4, G5, G6, G7) 

d/ Sử dụng hàm tính Tổng tiền bán theo hãng tại các ô (H4, H5, H6, H7) 

 

Viết hàm: 

Câu 1: 

b/  ....................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Câu 2 G2=countif(.... .....................................................................................................................  

    H2=sumif(... ...............................................................................................................................  

    M3=sumif(... ...............................................................................................................................  

    H8=sum( .....................................................................................................................................  

    N3=M3/H8 .................................................................................................................................  

    O3=if(... ......................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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